
BẢN MẪU – dữ liệu giả
MÃ VẠCH · mavach.hoagao.store

Hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch
Công ty TNHH Thực phẩm Mẫu · Ngày tạo: 01/11/2026 · BẢN MẪU

Tài liệu tự làm, không phải dịch vụ đăng ký hộ
Bạn tự nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công. Nội dung dưới đây theo văn bản hiện hành, đối chiếu lại biểu
mẫu trên cổng trước khi nộp vì mẫu có thể cập nhật.

1. Giấy tờ cần chuẩn bị

Tài khoản VNeID mức 2 của người đại diện (hoặc tài khoản định danh tổ chức)
Dùng để đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia và ký xác thực biểu mẫu điện tử.

Biểu mẫu đăng ký điện tử (Mẫu số 5 Phụ lục VII NĐ 37/2026/NĐ-CP)
Điền trực tiếp trên cổng: thông tin tổ chức, loại mã đề nghị cấp (độ dài mã doanh nghiệp), người liên hệ.

Bản sao điện tử Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / quyết định thành lập
Chỉ cần đính kèm nếu hệ thống chưa tự lấy được dữ liệu từ VNeID hoặc cơ sở dữ liệu đăng ký doanh
nghiệp.

Danh mục sản phẩm dự kiến dùng mã
Chuẩn bị sẵn để khai báo thông tin sản phẩm vào cơ sở dữ liệu sau khi được cấp quyền (file Excel trong
bộ).

Chứng từ nộp phí cấp và phí duy trì năm đầu
Nộp theo thông báo phí sau khi hồ sơ hợp lệ.

2. Các bước nộp

1. Đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) bằng VNeID, tìm thủ tục "Cấp quyền
sử dụng mã số, mã vạch".

2. Điền biểu mẫu điện tử Mẫu số 5, chọn độ dài mã doanh nghiệp theo số sản phẩm (10 số: 100; 9 số:
1.000; 8 số: 10.000; 7 số: 100.000).

3. Hồ sơ thiếu: cơ quan báo trong 01 ngày làm việc, bạn bổ sung trong 03 ngày làm việc.
4. Nộp phí cấp và phí duy trì năm đầu theo thông báo.
5. Nhận quyền sử dụng mã bản điện tử (Mẫu số 6) trong 07 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ đủ và đã nộp

phí.
6. Khai báo thông tin từng sản phẩm vào cơ sở dữ liệu mã số mã vạch trước khi đưa hàng ra lưu

thông; sau đó in mã lên bao bì.
7. Hằng năm nộp phí duy trì trước 30/6. Không nộp có thể bị thu hồi mã.

3. Phí (tham khảo)

Khoản Mức

Phí cấp mã doanh nghiệp GS1 (một lần) 1.000.000đ
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Duy trì mã DN 10 số (100 sản phẩm) 500.000đ/năm

Duy trì mã DN 9 số (1.000 sản phẩm) 800.000đ/năm

Duy trì mã DN 8 số (10.000 sản phẩm) 1.500.000đ/năm

Duy trì mã DN 7 số (100.000 sản phẩm) 2.000.000đ/năm

Cấp mã EAN-8 / GLN 300.000đ; duy trì 200.000đ/năm

Cấp sau 30/6 Năm đầu nộp 50% phí duy trì
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4. Bản nháp nội dung đơn đăng ký (chép vào biểu mẫu trên cổng)

Tên tổ chức, doanh nghiệp: Công ty TNHH Thực phẩm Mẫu

Tên giao dịch tiếng Anh: …………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp / mã số thuế: 0100000000

Địa chỉ trụ sở: Số 1 Đường Mẫu, phường Mẫu, TP. Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Mẫu – Giám đốc

Điện thoại: 0900000000

Email: mau@example.com

Người liên hệ: Trần Thị Mẫu

Loại mã đề nghị cấp: Mã doanh nghiệp 9 số (dùng được tối đa 1.000 mã sản phẩm)

Số sản phẩm dự kiến đăng ký đợt đầu: 5

5. Danh mục sản phẩm dự kiến

STT Tên sản phẩm Quy cách GTIN-13 dự kiến

1 Nước mắm cốt Mẫu 500ml chai 500ml 8930000000019

2 Nước mắm cốt Mẫu 1 lít chai 1L 8930000000026

3 Mắm tôm Mẫu hũ 200g 8930000000033

4 Muối ớt Mẫu hũ 100g 8930000000040

5 Hộp quà Mẫu hộp 3 chai 8930000000057

GTIN dự kiến tính từ mã doanh nghiệp bạn nhập. Nếu chưa được cấp mã, số thật sẽ khác: tạo lại file sau khi có giấy chứng
nhận.

6. Lưu ý

• Mỗi sản phẩm khác nhau (khác loại, quy cách, dung tích, hương vị…) cần một mã GTIN riêng. Không
dùng lại mã của sản phẩm đã ngừng trong thời gian theo khuyến nghị của GS1.

• Sau khi có mã phải khai báo thông tin sản phẩm lên hệ thống dữ liệu của cơ quan quản lý mã số mã
vạch.

• Mã Vạch là công cụ tham khảo, không phải đại lý GS1, không cấp mã và không nộp hồ sơ hộ. Không
phải tư vấn pháp lý. Chúng tôi không lưu số liệu bạn nhập vào công cụ.
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